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1 Cty TNHH DP Việt Phúc 01/CT-ĐKSXMP 08/11/2016
SX sản phẩm dạng khô; SX sản 

phẩm dạng ướt hoặc dạng khác

155A Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh 

Kiều
Vưỡng Hữu Phước 2923834295

2 Cty TNHH DP Phương Nam 02/CT-ĐKSXMP 05/12/2016 SX sản phẩm dạng ướt.

366 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu 

Nghĩa, Q. Bình Thủy.

Xưởng SX: 300C Nguyễn Thông, P. An 

Thới, Q. Bình Thủy

Nguyễn Thị Tốt 2923822212

3 Cơ sở SX HMP Phan Hùng CGV 03/CT-ĐKSXMP 16/12/2016 SX sản phẩm dạng ướt.
343/22 KV Bình Thường A, P. Long 

Tuyền, Q. Bình Thủy
Phan Thanh Hùng 2923.603081 DĐ: 0907.036776

4 Cty CP Dược Hậu Giang 04/CT-ĐKSXMP 22/12/2016

Dây chuyền đóng gói sản phẩm; 

sản xuất bán thành phẩm dạng 

khô; sản xuất bán thành phẩm 

dạng ướt; sản xuất sản phẩm dạng 

khô hay sản xuất sản phẩm dạng 

ướt hoặc dạng khác

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. 

Ninh Kiều
Phạm Thị Việt Nga 2923.891433

5 Cty TNHH Mỹ phẩm Hồng Nhung 05/CT-ĐKSXMP 23/01/2017 SX sản phẩm dạng ướt.
14/14 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh 

Kiều.
Nguyễn Văn Nguyên 2923733799

6 Cty CP Hóa Mỹ phẩm Xuân Thịnh 06/CT-ĐKSXMP 23/01/2017 SX sản phẩm dạng ướt.

38/26 Huỳnh Phan Hộ, P. Trà An, Q. Bình 

Thủy.

Xưởng SX: 38/15 Huỳnh Phan Hộ, P. Trà 

An, Q. Bình Thủy

Trần Thị Kim Oanh 2923844448 DĐ: 0913.126123

7 Cty TNHH MTV Hytaco 07/CT-ĐKSXMP 15/02/2017 SX sản phẩm dạng ướt.
Lô B820-821-822-823-824 đường B19, 

KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều
Huỳnh Văn Thành 2923899799 DĐ: 0986020199

8 Cơ sở HMP Việt Hương 08/CT-ĐKSXMP 24/04/2017 SX sản phẩm dạng ướt.
Số 29 đường 3 Tháng 2, P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều
Ngô Trung Quân 02923838648 DĐ:0916630202

9
Cty TNHH SX TM Nguyễn 

Hoàng Na
09/CT-ĐKSXMP 10/05/2017 SX sản phẩm dạng ướt.

Số 2/79B Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh 

Kiều
Nguyễn Văn Ka Na 02922480136 ĐD: 0939837555

10
Cty TNHH SX và TM Phương 

Châu
10/CT-ĐKSXMP 13/06/2017 SX sản phẩm dạng ướt. Khu vực 12, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn Lê Hoàng Phương 02923662506 DĐ: 0906949889

11
CN Cty TNHH Phong Doanh tại 

TP. Cần Thơ
11/CT-ĐKSXMP 07/11/2017 SX sản phẩm dạng ướt.

243/32 đường 30 Tháng 4, P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều.

Xưởng SX: Khu Ngân Thuận, đường Lê 

Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy

Nguyễn Hữu Tâm 02923738888 DĐ: 0913135555

12
Cơ sở sản xuất Hóa mỹ phẩm 

Hoàn Cầu
12/CT-ĐKSXMP 27/12/2017 SX sản phẩm dạng ướt.

Cạnh 98/OK Khu vực 7 Bình Phó A, P. 

Long Tuyền, Q. Bình Thủy
Nguyễn Văn Linh 02926547289 ĐD: 0937897775
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13 Cty TNHH MTV MP Hoàng Gia 13/CT-ĐKSXMP 27/12/2017 SX sản phẩm dạng ướt.

67B Tổ 2 Khu TĐC 923, P. An Bình, Q. 

Ninh Kiều

Xưởng SX: 39/2C, KDC KV7, P. An Bình, 

Q. Ninh Kiều

Nguyễn Phước Trị 0915786737 DĐ: 0942178279

14
Cty TNHH SX TM DV Huỳnh 

Mỹ Phương
14/CT-ĐKSXMP 12/02/2018 SX sản phẩm dạng ướt.

99A KV Thạnh Mỹ, P. Thường Thạnh, Q. 

Cái Răng

Phạm Nguyễn Thu 

Phương
0906987822

15 Cơ sở HMP Linh Chi 15/CT-ĐKSXMP 12/02/2018 SX sản phẩm dạng ướt. 377 M6/9 KV3, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều Hồ Thanh Nhanh 0919480489

16
Cty TNHH MTV SX TM DV 

Trần Hiếu
16/CT-ĐKSXMP 13/03/2018 SX sản phẩm dạng ướt.

180/PT/12 Tổ 7, KV Bình Thường B, P. 

Long Tuyền, Q. Bình Thủy
Trần Trung Hiếu 0948486818 0906987822

17 Cty TNHH Bách Ngọc Châu 17/CT-ĐKSXMP 13/03/2018 SX sản phẩm dạng ướt.

Số 4 Võ Thị Sáu, P. An Hội, Q. Ninh Kiều.

Xưởng SX: Khoa Nông nghiệp và Sinh học 

ứng dụng - Đại học Cần Thơ, Khu 2 đường 

3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều

Phan Thị Ngọc Mỹ 02923823303 DĐ: 0931066222

18 Cty TNHH MTV Phước Thanh 18/CT-ĐKSXMP 03/04/2018 SX sản phẩm dạng ướt.

F1-34 đường số 5, KDC Phú An, P. Phú 

Thứ, Q. Cái Răng

Xưởng SX: Số 79A KV Thạnh Phú, P. Phú 

Thứ, Q. Cái Răng

Nguyễn Phước Minh 0948701117

19 Cty TNHH MTV MP Kim Chi 19/CT-ĐKSXMP 03/04/2018 SX sản phẩm dạng ướt.
326B/3 Quốc lộ 91B, KDC Hàng Bàng, Tổ 

3, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều
Nguyễn Vũ Phương Chi 0909904915

20 Cơ sở HMP Hằng Nga 20/CT-ĐKSXMP 29/05/2018 SX sản phẩm dạng ướt. 54/6A Công Binh, P. Trà An, Q. Bình Thủy
Nguyễn Thị Bạch 

Phượng
02923841303 0949271168

21 Cty TNHH MTV Tân Hoa Đô 21/CT-ĐKSXMP 28/08/2018 SX sản phẩm dạng ướt.
H17 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. 

Bình Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy 0918949989

22 DNTN MP Phương Đông 22/CT-ĐKSXMP 28/08/2018 SX sản phẩm dạng ướt.
246/4/3 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. 

Ninh Kiều
Đặng Văn Xuân 0913185023

23 Cơ sở SX HMP Minh Xuân 23/CT-ĐKSXMP 28/08/2018 SX sản phẩm dạng ướt.
Ấp Trường Thọ, xã Trường Long, H. 

Phong Điền
Huỳnh Văn Thành 0986020199

24 DNTN HMP Tây Đô 24/CT-ĐKSXMP 22/11/2018 SX sản phẩm dạng ướt.

Số 95/7B Nguyễn Thông, P. An Thới, Q. 

Bình Thủy

Xưởng SX: Thửa đất số 421, tờ bản đồ số 

46, P. An Thới, Q. Bình Thủy

Nguyễn Văn Thu 0918732371

25
Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Trăng 

Việt
25/CT-ĐKSXMP 10/12/2018 SX sản phẩm dạng ướt.

133/3 KV Thới Trinh B, P. Thới An, Q. Ô 

Môn

Xưởng SX: KV Thới Hòa, P. Thới An, Q. 

Ô Môn

Trần Trung Nhân 0906675058

26 Cty TNHH Hóa Mỹ phẩm Lan Anh 26/CT-ĐKSXMP 10/12/2018 SX sản phẩm dạng ướt.
218 Khu vực 5, Nguyễn Thông, P. An Thới, 

Q. Bình Thủy
Hồ Văn Dũng 0918024710

27
Cơ sở Sản xuất Mỹ phẩm Hồng 

Vân
27/CT-ĐKSXMP 10/12/2018 SX sản phẩm dạng ướt. ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, H. Phong Điền Lê Thị Điệp 0989331489
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28
Cty TNHH TM DV XNK Tâm 

Kim
28/CT-ĐKSXMP 01/02/2019 SX sản phẩm dạng ướt.

40 Huỳnh Phan Hộ, P. Trà An, Q. Bình 

Thủy

Xưởng SX: 14 ấp Thới Hòa C, xã Thới 

Xuân, H. Cờ Đỏ

Huỳnh Minh Tiến 0903162987

29 Cty TNHH Ngọc Quang 29/CT-ĐKSXMP 28/02/2019 SX sản phẩm dạng ướt. 160/32 Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều Đinh Quang Bút 0908497097

30
Cơ sở SX và KD Hóa Mỹ phẩm D 

và G
30/CT-ĐKSXMP 28/02/2019 SX sản phẩm dạng ướt.

1547, tổ 7, Khu vực Bình Phó A, P. Long 

Tuyền, Q. Bình Thủy
Nguyễn Kiến Tường 0939144209

31 Cty TNHH MTV Ngô Gia 31/CT-ĐKSXMP 08/03/2019 SX sản phẩm dạng ướt.
9/12 Sông Hậu, Trần Phú, P. Cái Khế, Q. 

Ninh Kiều
Ngô Gia Thiện 0915911011

32
Cty TNHH MTV SX Ngọc Phú 

Quý
32/CT-ĐKSXMP 08/05/2019 SX sản phẩm dạng ướt.

Số 72 Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều

Xưởng SX: 715/7 Khu vực 1, P. An Bình, 

Q. Ninh Kiều

Trần Thanh Phú 0947555774

33
Cty TNHH MTV SX TM và DV 

Kim Minh
33/CT-ĐKSXMP 01/07/2019 SX sản phẩm dạng ướt.

Tổ 07, KV Bình Phó A, QL 91B, P. Long 

Tuyền, Q. Bình Thủy
Nguyễn Minh Thành 0983440829

34
Cty TNHH SX-TM-DV-XNK 

Hoàng Phương Anh
33/CT-ĐKSXMP 08/08/2019 SX sản phẩm dạng ướt.

Đường Nguyễn Văn Quy, tổ 2, KV Phú 

Khánh, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng
Phạm Hoàng Phương 0919676779 0906666776
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